KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
                                                                       NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

                                            PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH KHÓA XI-XII TỈNH TÂY NINH
Phân tích chính sách là quá trình xem xét, so sánh, đánh giá mục tiêu, nội dung và các ảnh hưởng của chính sách để đưa ra những kiến nghị về chính sách trên cơ sở lợi ích xã hội.

 
Với chức năng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu dân cử cần phải nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn cho việc đề ra các chính sách trên cơ sở thẩm định, phân tích chính sách kinh tế - xã hội vào quá trình xây dựng pháp luật để lựa chọn những phương án thích hợp cho sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình phát triển của xã hội; đánh giá các ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự phát triển của xã hội từ đó đề ra các khuyến nghị để điều chỉnh hoàn thiện chính sách. Nói một cách khác, đối với đại biểu Quốc hội, người xem xét các chính sách do Chính phủ trình, một trong những khó khăn lớn nhất là làm thế nào nhận diện các vấn đề chính sách và phân tích tác động của chính sách đằng sau các chi tiết kỹ thuật, các con số chuyên môn, các điều khoản luật khó hiểu, các sự kiện phức tạp. Đây chính là kỹ năng phân tích chính sách phục vụ quá trình ra quyết định của đại biểu Quốc hội.
I-CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
 1- Nhận biết vấn đề

 
Tìm và nhận biết vấn đề cần phải quyết định không phải bao giờ cũng là điều dễ dàng. Một vấn đề của người đại biểu quan tâm nhưng lại không nằm trong sự chú ý của người đại biểu khác. Do vậy cần quan tâm: 
- Tìm hiểu tình huống và xác định vấn đề đã và đang xảy ra trong cuộc sống cần có sự can thiệp của nhà nước (vấn đề mà chúng ta đang tìm cách giải quyết là gì, tại sao đây lại là vấn đề).
- Xác định vấn đề chính xác dựa trên số liệu, chứng cứ thể hiện bản chất của vấn đề.
- Mức độ, phạm vi của vấn đề và sự tác động, ảnh hưởng của nó đến các đối tượng (vùng, ngành, giới, nhóm dân cư…). Điều cần lưu ý là hiện trạng phải mang tính số đông (ai là người liên quan tới vấn đề, vấn đề liên quan tới đâu, chỉ một phần hay tất cả…).
- Vấn đề đã tồn tại bao lâu?

Đây là bước đầu tiên trong phân tích chính sách nhưng rất quan trọng vì xác định không chính xác vấn đề thì các công việc tiếp theo sẽ trở nên vô ích và việc ban hành  chính sách, pháp luật sẽ không có hiệu quả.
 2- Tìm nguyên nhân của vấn đề

 
Một vấn đề thường có nhiều nguyên nhân (khách quan, chủ quan) nhưng phải tìm ra nguyên nhân cơ bản nhất thông qua việc thu thập và xử lý thông tin.
 
Để tìm ra nguyên nhân của vấn đề, cần có những hoạt động công phu, theo những cách thức chuẩn, với sự tham gia của nhiều người, nhiều cơ quan.

Công việc thu thập thông tin có thể được tiến hành qua phỏng vấn và ghi âm, ghi hình trực tiếp hàng loạt đối tượng ngẫu nhiên tại thực địa; gửi thư; gửi bảng câu hỏi đến từng cá nhân; qua điện thoại có ghi âm; tập trung người dân tại nơi công cộng để hỏi đáp; phát phiếu điều tra nơi đông người; qua e-mail; … 

Sau khi thu thập, tiếp theo là bước lọc thông tin, vì không phải mọi thông tin đều dùng được. Phải tổng hợp, phân loại, rà soát những điểm giống và khác nhau, loại bỏ những thông tin không có giá trị. Chọn những điểm giống có tính đa số để làm dữ liệu cơ sở, lưu trữ những dữ liệu thiểu số nhưng mang tính đặc biệt để đối chiếu sau này, khi dữ liệu cơ sở có vấn đề. Tính khách quan và trung thực khi lọc thông tin là điều đặc biệt quan trọng. Nếu người xử lý thông tin chịu ảnh hưởng của thế lực nào đó, dấu thông tin hoặc làm sai lệch thông tin thì người quyết định chính sách sẽ cho ra những quyết định sai, lợi ích của người được khảo sát không được đáp ứng. Do đó, kết quả khảo sát, nghiên cứu cần được công bố công khai, những ai có nhu cầu đều có quyền xem phiếu điều tra gốc.

Nhưng với nhiều chính sách, công việc này do phản ảnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng có khi các nguyên nhân của vấn đề được nhận biết từ đơn thư của cử tri, của các nhóm lợi ích; quan sát, chiêm nghiệm của chính khách;…
3- Đặt ra mục tiêu và tìm giải pháp
 
- Đặt ra các mục tiêu cụ thể mang tính khả thi để giải quyết vấn đề.
 
- Cần xác định mục tiêu chính, mục tiêu phụ khi giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, có định lượng cụ thể.
- Đưa ra các nhóm giải pháp để đạt được mục tiêu đã định.
 4- Lập đề án khả thi
 
Bước cuối cùng trong phân tích chính sách là lập đề án khả thi bao gồm danh mục các giải pháp và kịch bản của từng giải pháp có thể được chọn để thể hiện thành dự luật theo quan điểm của cơ quan phân tích chính sách. Phải lựa chọn thứ tự ưu tiên của các giải pháp để mang lại hiệu quả cao nhất.
II-PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
 
1- Phương pháp đánh giá tác động (RIA)
Là phương pháp đánh giá những tác động có thể xảy ra từ sự thay đổi chính sách hoặc pháp luật, được thực hiện trong qua trình làm luật, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật hoặc ban hành chính sách mới. Nó nghiên cứu, phân tích, đánh giá các giải pháp, lựa chọn chính sách, cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền, để họ có thể lựa chọn được giải pháp tốt nhất. 

 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã quy định, cùng với dự thảo luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải trình Quốc hội các tài liệu kèm theo trong đó có báo cáo đánh giá tác động (gọi tắt tên tiếng Anh là RIA). Đây là điểm mấu chốt cho ĐBQH khi xem xét, thảo luận, biểu quyết một dự án luật vì qua báo cáo RIA có chất lượng sẽ cung cấp thông tin cho các đại biểu những đánh giá tương quan giữa chi phí - lợi ích của dự án luật, tính khả thi và xác định đúng ưu tiên. Báo cáo RIA đánh giá chi phí, hệ quả, những tác động có thể xảy ra đối với các nhóm trong xã hội, các khu vực hoặc toàn bộ xã hội và nền kinh tế từ sự thay đổi chính sách hoặc pháp luật hoặc ban hành chính sách mới.
 
Đặc biệt, điều quan trọng, cơ bản nhất là báo cáo RIA đưa ra nhiều phương án khác nhau và nghiên cứu, phân tích, đánh giá, so sánh tác động của các giải pháp đó, lựa chọn chính sách, cung cấp cho Quốc hội lựa chọn được giải pháp tốt nhất.
 2- Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích
 
Phân tích chi phí - lợi ích của việc ban hành chính sách, pháp luật để nhận biết rằng một chính sách, văn bản pháp luật ra đời có dẫn đến những lợi ích lớn hơn những chi phí mà chính sách, văn bản pháp luật đó kéo theo hay không.

Nguyên tắc của phương pháp này là lợi ích mà giải pháp lập pháp mang lại cho cộng đồng phải lớn hơn chi phí bỏ ra và giải pháp nào mang lại lợi ích rộng lớn nhất sẽ được chọn.
 
3- Phương pháp phân tích rủi ro (thường được dùng để đánh giá các lĩnh vực môi trường và sức khỏe)

 
Rủi ro là một tác động ngược có thể xảy ra trong một thời gian nhất định khi thực hiện một chính sách hay một văn bản pháp luật.

 
Do vậy, phải tiếp nhận, đánh giá, định lượng và có phản ứng đối với những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình ban hành chính sách, pháp luật.

III- KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
 1- Kỹ năng phát hiện và chọn lựa vấn đề

Hoạt động ở Quốc hội đòi hỏi đại biểu biết cách phát hiện những vấn đề cần đưa ra Quốc hội trong rất nhiều những sự kiện, vấn đề mà cử tri, cuộc sống đang đặt ra.
Kỹ năng phát hiện vấn đề cốt lõi giúp đại biểu tránh cách tiếp cận chung chung trong hoạt động. Kỹ năng này còn giúp đại biểu lựa chọn, chắt lọc từ những bức xúc có khi mang tính cá biệt, riêng lẻ của một vài cử tri để khái quát thành những vấn đề chung mang tính đại diện để hình thành các tư liệu sống của thực tiễn, góp phần xây dựng chính sách pháp luật. Điều này giúp cho đại biểu đưa được những vấn đề xác đáng, đang được quan tâm nhiều vào chương trình nghị sự, chắt lọc những vấn đề cần phản ánh vào trong hoạt động nghị trường.
 
2- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin:
Đối với đại biểu Quốc hội, việc sử dụng phân tích thông tin để rút ra được những kết luận có tính tổng quan sau:
 
- Sự biến đổi của vấn đề: Tức là xem xét và đánh giá vấn đề qua các mốc thời gian; qua các địa phương để thấy rõ thực trạng và diễn biến của vấn đề.
 
- Ai được ủng hộ (ai sẽ ủng hộ và vì sao lại ủng hộ chính sách đó); ai sẽ phản đối biện pháp do các đại biểu đưa ra và vì sao lại phản đối. Tinh thần phải xuất phát từ lợi ích chung của xã hội để xem xét và quyết định việc ban hành một chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung một chính sách hiện hành.

Việc nhận biết những người ủng hộ và những người không đồng tình, phản đối và tại sao họ lại có những quan điểm như vậy là rất quan trọng để lựa chọn và thực hiện chính sách thành công. Trong trường hợp này, việc tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi hoặc tiến hành các phương pháp điều tra, phỏng vấn người dân là rất quan trọng.

 
- Ai chịu trách nhiệm về tình hình nói trên, tức là xác định nguyên nhân mà những người có trách nhiệm phải trả lời. Thông tin về vấn đề này cũng rất quan trọng để bảo đảm hình thành và vận hành bộ máy tổ chức thực hiện dự án, giải pháp khi đã được thông qua.

- Kiến nghị, chính sách, giải pháp dự kiến đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung (lựa chọn giải pháp thích hợp, không nhất thiết phải bằng luật hoặc sự can thiệp của chính quyền Trung ương ).
IV-THẢO LUẬN, THỰC HÀNH:

Theo Ông, Bà chính sách tiền lương của nhà nước trong thời gian qua có những bất cập gì? Hội nghị TW5 đã chỉ đạo về việc xây dựng Đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2013-2020, tạo bước đột phá trong việc tạo nguồn, đảm bảo cho cải cách tiền lương có kết quả. Trên cơ sở phân tích chính sách tiền lương, thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung những chính sách và giải pháp nào có hiệu quả nhất? 
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